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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Thủy 

Các Thẩm phán: Ông Lê Thành Văn; 

 Ông Trần Xuân Minh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Bảo - Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa:  Ông Vũ Thanh Sơn - Kiểm sát viên. 

 Ngày 08 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 

229/2018/TLPT-HC ngày 23 tháng 5 năm 2018 về việc “Khiếu kiện quyết định 

hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”. 

 Do Bản án hành chính sơ thẩm số 36/2017/HC-ST ngày 08 tháng 9 năm 

2017 của Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương bị kháng cáo; 

 Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 247/2019/QĐ-PT ngày 

18 tháng 3 năm 2019, giữa các đương sự: 

- Người khởi kiện: Bà Trần Thị Mỹ L, sinh năm 1959. 

Địa chỉ: đường ĐT 745, khu phố C, phường L, thị xã T, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hoàng O, sinh năm 1958. (có 

mặt) 

Địa chỉ: khu phố C, phường L, thị xã T, tỉnh Bình Dương. 

- Người bị kiện: 

1/. Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã T, tỉnh Bình Dương; 

2/. Chủ tịch Ủy ban nhân dân (Chủ tịch UBND) thị xã T, tỉnh Bình Dương; 

Cùng địa chỉ: Trung tâm hành chính thị xã T, khu phố C, phuờng L, thị xã 

T, tỉnh Bình Dương; 

Người đại diện hợp pháp của UBND thị xã T và Chủ tịch UBND thị xã T: 
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Ông Nguyễn Văn Ch - chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã T. (có văn bản xin xét xử 

vắng mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/. Bà Trần Thị A, sinh năm 1956. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường ĐT 745, khu phố C, phường L, thị xã T, tỉnh Bình Dương. 

2/.Bà Trần Thị H, sinh năm 1953. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường ĐT 745, khu phố C, phường L, thị xã T, tỉnh Bình Dương. 

- Người kháng cáo: Bà Trần Thị Mỹ L. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, người khởi 

kiện bà Trần Thị Mỹ L trình bày: 

Gia đình bà đã sinh sống tại địa chỉ số 18, đường ĐT 745, khu phố C, 

phường L, thị xã T, tỉnh Bình Dương nhiều thế hệ. Khi Nhà nước có chủ trương 

nâng cấp, mở rộng đường Ch thì gia đình bà L đã chấp nhận giải tỏa trắng, giao 

nhà đất cho Nhà nước. 

Tuy nhiên, UBND thị xã T chỉ cấp bán 01 nền tái định cư cho gia đình bà 

tại khu phố Đ, phường L, trong khi gia đình bà có tất cả 11 người đang sinh sống 

thành 03 gia đình tại căn nhà bị giải tỏa nói trên. 

Theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 

18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương quy định về chính sách, trình tự, thủ tục 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương thì gia đình bà L phải được cấp bán 03 suất tái định cư. 

Vì thế, bà L đã nhiều lần gửi đơn đến UBND thị xã T đề nghị cấp bán cho 

gia đình bà 03 suất tái định cư nhưng không được chấp nhận. 

Cụ thể, Chủ tịch UBND thị xã T đã trả lời bằng Văn bản số 924/UBND- 

NC ngày 18/5/2017, nội dung: Không chấp nhận yêu cầu của gia đình bà L.  

Bà Trần Thị Mỹ L yêu cầu Tòa án hủy Văn bản số 924/QĐ-UBND ngày 

18/5/2017 của Chủ tịch UBND thị xã T về việc giải quyết đơn của bà Trần Thị A, 

bà Trần Thị H và bà Trần Thị Mỹ L; buộc Ủy ban nhân dân thị xã T bán cho gia 

đình bà Trần Thị A, bà Trần Thị H và bà Trần Thị Mỹ L 03 suất tái định cư. 

Người bị kiện UBND thị xã T và Chủ tịch UBND thị xã T trình bày:  

UBND thị xã T đã giải tỏa diện tích đất 74,03m
2
 của gia đình bà L để thực 

hiện công trình Nâng cấp, mở rộng đường Ch, đã bồi thường, hỗ trợ nhà, đất và 

bố trí 01 nền tái định cư với diện tích 120,5m
2
 cho hộ bà A. Việc bố trí thêm 02 

nền đất tái định cư là không có cơ sở vì hộ bà Trần Thị A có 11 nhân khẩu sử 

dụng có 74,04m
2
, nay đã được bố trí tái định cư diện tích 120,5m

2
 lớn hơn diện 

tích bị giải tỏa.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị A, Trần Thị H trình 
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bày: Thống nhất với lời khai và yêu cầu khởi kiện của bà L. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 36/2017/HC-ST ngày 08/9/2017, Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định: 

Bác đơn khởi kiện của bà Trần Thị Mỹ L yêu cầu hủy Văn bản số 924/QĐ-

UBND ngày 18/5/2017 của Chủ tịch UBND thị xã T, tỉnh Bình Dương về việc 

giải quyết đơn của bà Trần Thị A, Trần Thị H và Trần Thị Mỹ L; buộc Ủy ban 

nhân dân thị xã T thực hiện việc cấp bán cho gia đình bà Trần Thị A, Trần Thị H 

và Trần Thị Mỹ L 03 nền đất tái định cư. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo 

của đương sự. 

Ngày 15/9/2017, bà Trần Thị Mỹ L có đơn kháng cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của bà L trình bày 

vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh có ý 

kiến: Áp dụng chính sách tái định cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì gia đình bà 

L đủ điều kiện được mua 03 nền tái định cư, UBND thị xã T không áp dụng đúng 

quy định pháp luật khi giải quyết tái định cư cho gia đình bà L. Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện là áp dụng không đúng quy định 

pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bà L, 

sửa bản án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương theo hướng 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét thẩm tra, kết quả hỏi, 

tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến 

của các đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bà Trần Thị Mỹ L nộp trong hạn luật định nên có cơ 

sở xem xét yêu cầu kháng cáo của bà L theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Bà L kháng cáo đề nghị xem xét hủy Văn bản số 924/QĐ-UBND ngày 

18/5/2017 của Chủ tịch UBND thị xã T về việc giải quyết đơn của bà Trần Thị A, 

bà Trần Thị H và bà Trần Thị Mỹ L; buộc Ủy ban nhân dân thị xã T bán cho gia 

đình bà Trần Thị A, bà Trần Thị H và bà Trần Thị Mỹ L 03 suất tái định cư. 

Căn cứ các Điều 126, Điều 127 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân năm 2003; Điều 21 Luật Khiếu nại năm 2011 thì Văn bản số 924/QĐ-

UBND ngày 18/5/2017 của Chủ tịch UBND thị xã T được ban hành đúng thẩm 

quyền. 

Về hình thức của văn bản, Chủ tịch UBND thị xã T không ban hành quyết 

định giải quyết khiếu nại là không đúng về mặt hình thức của văn bản quy định tại 

khoản 1 Điều 31 Luật Khiếu nại năm 2011. 

Về nội dung: Thực hiện công trình Nâng cấp, mở rộng đường Ch, UBND 
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thị xã T đã giải tỏa toàn bộ phần nhà đất của gia đình bà Trần Thị Mỹ L, thuộc sở 

hữu Nhà nước cho thuê, tổng diện tích 74,03m
2
, bồi thường, hỗ trợ và bố trí 01 

nền tái định cư có diện tích 120,5m
2
 cho gia đình bà Trần Thị A, Trần Thị H và 

Trần Thị Mỹ L sử dụng để xây dựng nhà ở. 

Bà L khiếu nại và khởi kiện cho rằng gia đình bà có 11 nhân khẩu đang sinh 

sống thành 03 gia đình tại căn nhà bị giải tỏa nói trên nên phải được mua 03 suất 

tái định cư.  

Theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 

18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương quy định về chính sách, trình tự, thủ tục 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương quy định:  

“2. Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng 

chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ 

gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có 

chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi mà không còn đất ở, nhà ở nào 

khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì ngoài chính sách 

được hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này mỗi cặp vợ chồng đó được Nhà 

nước giao đất ở mới có thu tiền sử dụng đất, diện tích đất được giao bằng (=) 

mức diện tích nhỏ nhất theo quy hoạch chi tiết của khu tái định cư hoặc được Nhà 

nước bán nhà ở tái định cư; giá đất, giá bán nhà tái định cư thực hiện theo khoản 

3 Điều này”. 

Quy định này của UBND tỉnh Bình Dương cũng phù hợp với quy định tại 

khoản 2 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Đối chiếu với quy định trên, việc Chủ tịch UBND thị xã T không chấp nhận 

yêu cầu khiếu nại của bà A, bà L, bà H là không đảm bảo quyền và lợi ích hợp 

pháp của những người khởi kiện và áp dụng không đúng quy định pháp luật. Tòa 

án cấp sơ thẩm xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà L về việc đề 

nghị hủy Văn bản số 924/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của Chủ tịch UBND thị xã 

T là áp dụng không đúng quy định pháp luật. 

Như vậy, về hình thức văn bản trả lời khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã 

T không tuân thủ quy định của Luật Khiếu nại, về nội dung không áp dụng đúng 

quy định pháp luật về hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất, không đảm bảo quyền và 

lợi ích hợp pháp của người dân. Vì vậy, chấp nhận kháng cáo của bà Trần Thị Mỹ 

L yêu cầu hủy Văn bản số 924/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của Chủ tịch UBND 

thị xã T về việc giải quyết đơn của bà Trần Thị A, bà Trần Thị H và bà Trần Thị 

Mỹ L. 

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh là có căn cứ, cần chấp nhận mới đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người 

khởi kiện.  

[3] Do yêu cầu khởi kiện, yêu cầu kháng cáo được chấp nhận nên bà L 

không phải chịu án phí hành chính theo quy định của pháp luật. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 241, Điều 242 Luật tố tụng hành chính; Điều 32, 

Điều 33, Điều 34 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, giữ quản lý 

và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Trần Thị Mỹ L. Sửa Bản án hành 

chính sơ thẩm số 36/2017/HC-ST ngày 08/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương. 

Tuyên xử:  

1/. Chấp nhận đơn khởi kiện của bà Trần Thị Mỹ L yêu cầu hủy Văn bản số 

924/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của Chủ tịch UBND thị xã T, tỉnh Bình Dương 

về việc giải quyết đơn của bà Trần Thị A, Trần Thị H và Trần Thị Mỹ L; buộc Ủy 

ban nhân dân thị xã T thực hiện việc cấp bán cho gia đình bà Trần Thị A, Trần 

Thị H và Trần Thị Mỹ L 03 nền đất tái định cư. 

2. Về án phí: Hoàn trả cho bà Trần Thị Mỹ L 300.000 đồng tạm ứng án phí 

hành chính sơ thẩm và 300.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm theo các biên lai 

số 0010675 ngày 08/6/2017 và 0010774 ngày 25/9/2017 của Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh Bình Dương. 

 3/. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Các Thẩm phán Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Trần Xuân Minh Lê Thành Văn Trần Thị Thu Thủy 

 


